
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Lộc 
 

Các Thẩm phán: Ông Lê Quân Vương;  

Bà Nguyễn Thị Sang.  

- Thư ký phiên tòa: Trần Hữu Minh Đức –Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Tấn Lập – Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 86/2023/TLPT-HS ngày 22 tháng 5 

năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Văn S. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 92/2023/HS-ST ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Văn S sinh năm 1983 tại tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký thư ng trú: 

huy n Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký tạm trú: phư ng Bửu Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đ ng Nai; ngh  nghi p: lao động tự do; trình độ văn hóa  học vấn): 

12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông 

Nguyễn V  Th  đ  ch t  và con bà Nguyễn Thị Th; bị cáo có v  và 02 con; ti n sự, 

ti n án: không. Bị cáo bị áp dụng bi n pháp cấm đi kh i nơi cư trú, có mặt. 

- Bị hại có kháng cáo: 

1. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1995, vắng mặt. 

2. Ông Hoàng Văn H, sinh năm 1988, vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1990, vắng mặt. 

C ng địa chỉ:  óm 9 x  Hương Vĩnh, huy n Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Ngoài ra, còn có 03 bị hại và 01 bị đơn dân sự không kháng cáo, không  kháng 

nghị nên Tòa án không tri u tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 
Bản án số: 114/2023/HS-PT 
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Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đư c tóm tắt như sau: 

Bị cáo Nguyễn Văn S có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 do Sở giao thông vận tải 

tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/8/2014 có giá trị đ n ngày 05/8/2024.   

Vào lúc 21 gi  20 ngày 15/11/2020, S đi u khiển xe ô tô biển số 60A – 298.10 

lưu thông trên Quốc lộ 1K hướng từ Thủ Đức v  Biên Hòa, khi lưu thông đ n đoạn 

đư ng thuộc khu phố Tân Hòa, phư ng Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

S đi u khiển xe không làm chủ tốc độ, không đúng làn đư ng nên đ  để xe ô tô do 

mình đi u khiển đâm  đụng  vào trụ biển báo trên vỉa h  làm g y trụ biển báo, xe ti p 

tục lao lên trước hiên nhà số 14/3 Quốc lộ 1K khu phố Tân Hòa, phư ng Đông Hòa, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đâm vào xe mô tô biển số 38B1 – 068.33 của anh 

Nguyễn Trọng H và xe mô tô biển số 38B1 – 088.31 của anh Nguyễn Văn Đ đang dựng 

ở vỉa h ,  đụng vào chị Nguyễn Thị D, cháu Hoàng Anh T1, anh Nguyễn Văn P1 đang 

đứng trên vỉa h , đụng vào góc sau bên phải xe ô tô du lịch biển số 61A – 727.66 do 

anh Hoàng Văn H đi u khiển đang dừng bên l  phải.   

Hậu quả: anh Nguyễn Văn P1, cháu Hoàng Anh T1, chị Hoàng Thị D bị 

thương.  e ô tô du lịch biển số 61A – 727.66, xe mô tô biển số 38B1 – 068.33, xe mô 

tô biển số 38B1 – 088.31 bị hư h ng. 

Bản K t luận giám định số 02/KL Đ- C09 ngày 15/01/2021 của  hòng k  

thuật hình sự   C09  Công an tỉnh Bình Dương, k t luận: tại th i điểm giám định xe ô 

tô mang biển số 60A – 298.10, xác định: 

- H  thống lái: các hư h ng là do quá trình tham gia tai nạn, không phát hi n 

dấu v t hư h ng do sự cố k  thuật. 

- H  thống phanh: các hư h ng là do quá trình tham gia tai nạn, không phát hi n 

dấu v t hư h ng do sự cố k  thuật. 

  Tại bản K t luận giám định pháp y v  thương t ch số 1222/TgT/2020 ngày 

05/01/2021 của Trung tâm pháp y, Sở y t  tỉnh Đ ng Nai, k t luận: Tỷ l  tổn thương 

cơ thể do thương t ch gây nên tại th i điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Văn P1: 

Tổn thương cắt cụt bàn chân phải ngang khớp Chopa; s o v ng khuỷu phải k ch thước 

(1,8 x 01) cm và (02 x 0,5) cm. Tỷ l  tổn thương  43 .  

  Tại bản K t luận giám định pháp y v  thương t ch số 0087/TgT/2021 ngày 

02/01/2021 của Trung tâm pháp y, Sở y t  tỉnh Đ ng Nai k t luận: tỷ l  tổn thương cơ 

thể do thương t ch gây nên tại th i điểm giám định của nạn nhân Hoàng Anh T1: Tổn 

thương tụ máu ngoài màng cứng v ng đỉnh phải đ  đi u trị hi n không còn ổ máu tụ; 

s o b n phải k ch thước (10 x 0,5  cm. Tỷ l  thương t ch 07 .  

Tại bản K t luận giám định pháp y v  thương t ch số 0088/TgT/2021 ngày 

18/3/2021 của Trung tâm pháp y, Sở y t  tỉnh Đ ng Nai, k t luận: tỷ l  tổn thương cơ 

thể do thương t ch gây nên tại th i điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Thị D: S o 

chẩm trái k ch thước (05 x 02) cm; mặt trong bàn chân phải có 03 v t sây sát để lại 

bi n đổi sắc tố da k ch thước (01 x 0,5) cm; (01 x 0,8) cm và (01 x 0,2) cm. Tỷ l  

thương tật là 23 . 

Tại bản k t luận định giá tài sản số 08/KLĐ -HĐĐ TS ngày 18/01/2021 của 

Hội đ ng định giá tài sản thư ng xuyên trong Tố tụng hình sự - UBND thành phố Dĩ 
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An, k t luận: xe ô tô con nh n hi u Ford, biển số 61A – 727.66 bị thi t hại hư h ng với 

chi ph  sửa chữa là 75.584.385 đ ng.  

Tại bản K t luận định giá tài sản số 151/BBĐ -HĐĐ TS ngày 18/10/2022 của 

Hội đ ng định giá tài sản thư ng xuyên trong Tố tụng hình sự - UBND thành phố Dĩ 

An, k t luận:  e mô tô hai bánh nh n hi u  amaha Sirius, biển số 38B1 – 068.33 bị 

hư h ng với chi ph  sửa chữa là 1.390.000 đ ng. 

Tại bản K t luận định giá tài sản số 152/BBĐ -HĐĐ TS ngày 18/10/2022 của 

Hội đ ng định giá tài sản thư ng xuyên trong Tố tụng hình sự - UBND thành phố Dĩ 

An, k t luận:  e mô tô hai bánh nh n hi u  amaha Sirius F , biển số 38B1 – 088.31 bị 

hư h ng với chi ph  sửa chữa là 1.490.000 đ ng. 

K t luận định giá tài sản số 29/BBĐ  -HĐĐ TS ngày 16/3/2023 của Hội đ ng 

định giá tài sản thư ng xuyên trong Tố tụng hình sự - UBND thành phố Dĩ An, k t 

luận: Trụ d  biển báo phi 90, đầu chụp tôn tráng k m, thân trụ sơn trắng đ , L   40, 

bản m : 220 x 220 x 12, biển chỉ d n 100 x 160; công vật tư lắp đặt và vận chuyển đ n 

công trình. Tổng giá trị 10.900.000 đ ng. 

K t quả kiểm tra n ng độ c n của Nguyễn Văn S vào lúc 00h25 ngày 

16/11/2020 tại Quốc lộ 1K, khu phố Tân Hoà, phư ng Đông Hoà, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương, n ng độ c n trong hơi thở là 0,313mg/L. K t quả xét nghi m ma tuý 

là âm tính (-). 

V  trách nhi m dân sự: các bị hại đ  đư c bị cáo S b i thư ng và không có yêu 

cầu b i thư ng gì khác. Cụ thể b i thư ng cho chị Nguyễn Thị D 50.000.000 đ ng, 

b i thư ng cho cháu Hoàng Anh T1 60.000.000 đ ng; b i thư ng cho anh Nguyễn 

Văn P1 số ti n 400.000.000 đ ng, b i thư ng sửa chữa xe ô tô du lịch biển số 61A – 

727.66 cho anh Hoàng Văn H 85.000.000 đ ng; biển báo giao thông b i hoàn thay 

mới 10.900.000 đ ng. 

-  e mô tô biển số 38B1 – 068.33  hư h ng trị giá 1.390.000 đ ng  và xe mô tô 

38B1 – 088.31  hư h ng trị giá 1.490.000 đ ng , anh H, anh Đ tự sửa chữa không yêu 

cầu b i thư ng.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 92/2023/HS- ST ngày 06 tháng 4 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đ  quy t định: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Vi phạm quy định v  tham gia 

giao thông đư ng bộ”. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Đi u 260; điểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51 và Đi u 54 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

 ử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 02  hai  năm 06  sáu  tháng t , th i hạn t  t nh từ 

ngày bị bắt thi hành án. 

Ti p tục duy trì l nh cấm đi kh i nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Văn S cho 

đ n khi bị cáo bị bắt thi hành án.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên v  bi n pháp tư pháp, án ph  và quy n 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 17/4/2023, bị cáo Nguyễn Văn S kháng cáo xin giảm nh  hình phạt và 

xin đư c hưởng án treo; 



4 

 

  

- Ngày 17/4/2023, bị hại Nguyễn Văn P1 kháng cáo xin cho bị cáo đư c hưởng 

án treo; 

- Ngày 17/4/2023, bị hại Nguyễn Thị D kháng cáo xin cho bị cáo đư c hưởng 

án treo; 

- Ngày 17/4/2023, bị hại Hoàng Văn H kháng cáo xin cho bị cáo đư c hưởng án 

treo; 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc 

thẩm phát biểu ý ki n: sau khi xét sử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn S có đơn kháng cáo 

xin giảm nh  hình phạt và xin đư c hưởng án treo; các bị hại bà Nguyễn Thị D; ông 

Hoàng Văn H; ông Nguyễn Văn P1 có đơn kháng cáo xin cho bị cáo đư c hưởng án 

treo. Trong quá trình giải quy t vụ án, bị cáo đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và 

b i thư ng thi t hại, khắc phục hậu quả cho bị hại và đại di n h p pháp của bị hại xin 

giảm nh  hình phạt cho bị cáo nên cấp sơ thẩm tuyên mức án 02  hai  năm 06  sáu  

tháng t  là phù h p. Đ  nghị Hội đ ng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

bị cáo; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương. 

Bị cáo không tranh luận gì thêm. 

Trong l i nói sau c ng, bị cáo mong Hội đ ng xét xử xem xét cho bị cáo đư c 

hưởng án treo để có cơ hội chăm lo cho gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án và đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo, bị hại đư c thực hi n trong th i hạn luật định 

nên đủ đi u ki n để Tòa án cấp phúc thẩm giải quy t theo quy định của pháp luật. 

[2] V  thủ tục tố tụng: các bị hại có đơn kháng cáo xin cho bị cáo Nguyễn Văn 

S đư c hưởng án treo; Tòa án cấp phúc thẩm đ  thực hi n vi c tri u tập các bị hại theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuy nhiên các bị hại vắng mặt, do đó Hội đ ng 

xét xử phúc thẩm v n ti n hành xét xử vụ án theo quy định tại các Đi u 292, 351 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

[3] Căn cứ vào l i khai của bị cáo và các chứng cứ tài li u, chứng cứ trong h  

sơ vụ án, xác định: vào lúc 21 gi  20 ngày 15/11/2020, bị cáo S đi u khiển xe ô tô 

biển số 60A-298.10, khi đi u khiển xe có n ng độ c n trong hơi thở là 0,313mg/L, 

không làm chủ tốc độ, lưu thông không đúng làn đư ng gây tai nạn làm anh Nguyễn 

Văn P1 bị thương đứt bàn chân phải, tỷ l  tổn thương cơ thể là 43 , cháu Hoàng Anh 

T1 bị chấn thương đầu, tỷ l  tổn thương cơ thể là 07 , chị Hoàng Thị D chấn thương 

đầu, xuất huy t n o v ng trán, tỷ l  tổn thương cơ thể là 23 . Tổng tỷ l  tổn thương 

cơ thể của anh P, chị D và cháu Tuấn 73 ; gây thi t hại v  tài sản số ti n 89.364.385 

đ ng cho các bị hại anh Nguyễn Trọng H, Nguyễn Văn Đ, Hoàng Văn H và  hòng 

Quản lý đô thị thành phố Dĩ An.   

[4] Hành vi trên của bị cáo S đ  vi phạm khoản 8 Đi u 8; khoản 1 Đi u 9 Luật 

Giao thông đư ng bộ, đủ y u tố cấu thành tội “Vi phạm quy định v  tham gia giao 

thông đư ng bộ”. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử 
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bị cáo v  tội “Vi phạm quy định v  tham gia giao thông đư ng bộ” theo điểm b khoản 2 

Đi u 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ sung năm 2017  là hoàn toàn 

đúng ngư i, đúng tội, đúng pháp luật. 

[5]  ét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn S có đơn kháng cáo với nội dung xin 

giảm nh  hình phạt và xin đư c hưởng án treo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp 

Thư cảm ơn của Ủy ban mặt trận Tổ quốc x  Lâm Trạch; Trạm y t  x  Lâm Trạch; xét 

thấy các giấy t  trên không phải là tình ti t giảm nh  trách nhi m hình sự, mức hình 

phạt 02 (hai  năm 06 (sáu) tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là 

ph  h p tương xứng với t nh chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên kháng cáo 

đối với yêu cầu xin giảm nh  hình phạt là không có cơ sở chấp nhận. 

Đối với yêu cầu xin đư c hưởng án treo: bị cáo S đi u khiển xe ô tô khi có 

n ng độ c n trong hơi thở là 0,313mg/L, không làm chủ tốc độ, lưu thông không đúng 

làn đư ng gây tai nạn làm anh Nguyễn Văn P1 bị thương đứt bàn chân phải, tỷ l  tổn 

thương cơ thể là 43 , cháu Hoàng Anh T1 bị chấn thương đầu, tỷ l  tổn thương cơ thể 

là 07 , chị Hoàng Thị D chấn thương đầu, xuất huy t n o v ng trán, tỷ l  tổn thương 

cơ thể là 23 ; gây thi t hại v  tài sản của các bị hại Nguyễn Trọng H, Nguyễn Văn Đ, 

anh Hoàng Văn H và  hòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An với tổng thi t hại đư c 

xác định là 89.364.385 đ ng. Bị cáo thực hi n hành vi tội phạm là  rất nghiêm trọng, 

xâm phạm đ n trật tự an toàn giao thông đư ng bộ, gây thi t hại đ n sức kho , tài sản 

của các bị hại, ảnh hưởng trật tự trị an tại địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo cần 

phải đư c xử lý nghiêm với mức án t  có th i hạn nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung trong toàn x  hội. Do đó, kháng cáo của bị cáo v  vi c xin hưởng 

án treo là không có cơ sở chấp nhận.  

[6] Đối với yêu cầu kháng cáo của các bị hại: như đ  phân t ch trên kháng cáo 

của các bị hại xin cho bị cáo đư c hưởng án treo là không có cơ sở chấp nhận. 

[7] Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đ  nghị không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo là ph  h p nên đư c Hội đ ng xét xử chấp nhận 

[8] Các phần quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị nên có hi u lực pháp luật kể từ ngày h t th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[9] V  án ph  hình sự phúc thẩm: do kháng cáo không đư c chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu, các bị hại không phải chịu án ph . 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015, 

1. Không chấp nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Văn S và các bị hại Nguyễn Văn 

P1; Nguyễn Thị D; Hoàng Văn H.  iữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

92/2023/HS-ST ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương; 

2. V  tội danh: tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Vi phạm quy định v  

tham gia giao thông đư ng bộ”. 
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3. V  hình phạt: căn cứ điểm b khoản 2 Đi u 260; điểm b, s khoản 1, 2 Đi u 51 

và Đi u 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

 ử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 02  hai  năm 06  sáu  tháng t , th i hạn t  t nh từ 

ngày bị bắt thi hành án. 

Ti p tục duy trì l nh cấm đi kh i nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Văn S cho 

đ n khi bị cáo bị bắt thi hành án.  

4. Án ph  hình sự phúc thẩm: bị cáo Nguyễn Văn S phải chịu 200.000  hai trăm 

nghìn  đ ng; các bị hại Nguyễn Văn P1; Nguyễn Thị D; Hoàng Văn H không phải 

chịu.  

5. Các quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đ  

có hi u lực pháp luật kể từ ngày h t th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                    
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Vi n Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; 

-  hòng H  sơ – Công an tỉnh Bình Dương; 

- Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  2 ; 

- Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương; 

- Cơ quan Cảnh sát đi u tra – Công an thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương; 

- Bị cáo  2 ,  

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- Thanh toán phiên tòa, NQ18 (2); 

- Lưu V   2 , h  sơ vụ án, NMT, 21. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn Lộc 

 

 


